
STT Mã MH Mã HP Tên HP Lớp SV Giờ BĐ Thứ Ngày thi Phòng

1 1105037 181111105037 Anh văn chuyên ngành (K-T) C19KT, C19QT2 07h45 Thứ Tư 20/2/2019 A1.9 (5) 

2 1105037 181111105037 Anh văn chuyên ngành (K-T) C19QT1 07h45 Thứ Tư 20/2/2019 A1.9 (7) 

3 M1105025 18111M1105025 Interpreting 1 C19TA 07h45 Thứ Tư 20/2/2019 A1.10 (2) 

4 1102002 181111102002 An toàn điện C20DDT 09h30 Thứ Tư 20/2/2019 A1.9 (1) 

5 1102155 181111102155 An toàn và Môi trường công nghiệp C20CK1, C20CK2 09h30 Thứ Tư 20/2/2019 A1.9 (1) 

6 1102104 181111102104 Dung sai - Kỹ thuật đo C19CK 09h30 Thứ Tư 20/2/2019 A1.9 (2) 

7 1101008 181111101008 Mạng máy tính C19TH 09h30 Thứ Tư 20/2/2019 A1.9 (1) 

8 M1105023 18111M1105023 Writing 2 C19TA 09h30 Thứ Tư 20/2/2019 A1.9 (1) 

9 M1105001 18111M1105001 Anh văn căn bản 1 C20KT, C20TH 13h30 Thứ Tư 20/2/2019 PM 4 (3) 

10 M1105001 18111M1105001 Anh văn căn bản 1 C20QT1, C20QT2 13h30 Thứ Tư 20/2/2019 PM 4 (2) 

11 M1105001 18111M1105001 Anh văn căn bản 1 C20QT1, C20QT2 13h30 Thứ Tư 20/2/2019 PM 4 (1) 

12 M1105001 18111M1105001 Anh văn căn bản 1 C20CK1, C20CK2, C20DDT 13h30 Thứ Tư 20/2/2019 PM 4 (1) 

13 1104008 181111104008 Tài chính-Tín dụng (Tiền tệ-Ngân hàng) C19QT1, C19QT2 13h30 Thứ Tư 20/2/2019 PM 4 (1) 

14 M1109004 18111M1109004 Chính trị 1 C20KT, C20TA, C20TH 07h45 Thứ Năm 21/2/2019 PM 4 (1) 

15 M1109004 18111M1109004 Chính trị 1 C20QT1, C20QT2 07h45 Thứ Năm 21/2/2019 PM 4 (2) 

16 M1109004 18111M1109004 Chính trị 1 C20CK1, C20CK2, C20DDT 07h45 Thứ Năm 21/2/2019 PM 4 (3) 

17 1105006 181111105006 Pronunciation Practice C20TA 09h30 Thứ Năm 21/2/2019 A1.8 (1) 

18 1102106 181111102106 Autocad (2D) C19CK 09h30 Thứ Năm 21/2/2019 PM 4 (2) 

19 1101030 181111101030 Tin học đại cương C20KT, C20TA, C20TH 09h30 Thứ Năm 21/2/2019 PM 4 (2) 

20 1101030 181111101030 Tin học đại cương C20QT1, C20QT2 09h30 Thứ Năm 21/2/2019 PM 4 (6) 

21 1102036 181111102036 Thực tập Điện cơ bản C19CK 09h30 Thứ Năm 21/2/2019 X. Điện cơ bản

22 1102141 181111102141 Thực tập Phay 2 C19CK 09h30 Thứ Năm 21/2/2019 X. Công cụ

23 M1106003 18111M1106003 Toán ứng dụng C20QT1, C20QT2 13h30 Thứ Năm 21/2/2019 A1.8 (4) 

24 M1106003 18111M1106003 Toán ứng dụng C20CK1, C20CK2, C20DDT 13h30 Thứ Năm 21/2/2019 A1.8 (22) 

25 M1106003 18111M1106003 Toán ứng dụng C20KT, C20TH 13h30 Thứ Năm 21/2/2019 A1.8 (8) 

26 1104011 181111104011 Thống kê kinh doanh C19QT1, C19QT2 13h30 Thứ Năm 21/2/2019 A1.8 (1) 

27 M1105027 18111M1105027 Translating 1 C19TA 13h30 Thứ Năm 21/2/2019 A1.8 (3) 
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